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1.  
Ảnh hưởng của các chế độ ánh sáng khác nhau đến tỉ lệ nở 
của ốc bươu đồng (Pila polita) 

Nguyễn Nha Trang  
LV3170,3169/2014 2 

2.  

Ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên biến động của 
một số nhóm vi khuẩn có lợi trong ruộng lúa luân canh với 
nuôi tôm tại Bạc liêu 

Bùi Thị Ngọc Hân 
LV3659,3660/2014 

2 

3.  

Ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên chất lượng 
nước trong mô hình nuôi tôm sú (penaeus monodon) – lúa ở 
kiên giang và cà mau 

Hoàng Thị Chinh 
LV3661,3662/2014 

2 

4.  
Ảnh hưởng của các loại giá thể khác nhau đến sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng giai đoạn nuôi thịt 

Trần Thanh Sĩ 
LV3159,3160/2014 2 

5.  
Ảnh hưởng của các loại giá thể khác nhau trong quá trình 
ương giống ốc bươu đồng 

Trần Tấn Hoàng 
 LV 3161,3162/2014 2 

6.  
Ảnh hưởng của các loại nền đáy khác nhau đến sự tăng 
trưởng  và chất lượng của rong nho (Caulerpa lentillifera)  

Nguyễn  Bé Mi 
LV3424,3425/2014 

2 

7.  
Ảnh hưởng của các loại nền đáy lên sự tăng trưởng và tỉ lệ 
sống của hải sâm cát (Holothuria scabra) giai đoạn giống 

Ngô Thị Quyền Anh 
LV3367,3368/2014 

2 

8.  

Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên tăng trưởng 
và tỉ lệ sống của hải sâm cát (Holothuria scabra) giai đoạn 
giống 

Mai Thị Bảo Trâm 
LV3369,3370/2014 

2 

9.  Ảnh hưởng của các loại thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ 
sống của cá rô đầu vuông (Anabas testudineus) 

Lê Văn Đạo  
LV3126, 3127/2014 2 

10.  

Ảnh hưởng của các nguồn thức ăn tinh bột đến sinh trưởng 
và tỷ lệ sống của ốc bươu đồng. 
 

Trần Hữu Tánh 
 LV 3184,3185/2014 
 

2 
 
 

11.  

Ảnh hưởng của các nồng độ nitrite khác nhau đến sự thay 
đổi hình thái, cấu trúc mô mang và gan tụy của tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) 

Phạm Minh Thiện 
LV 3297, 3298/2014 
 2 

12.  
Ảnh hưởng của cám ủ Bacillus đến sinh trưởng và tỷ lệ 
sống ốc bươu đồng. 

Nguyễn Hồng Kha  
LV 3183,3182/2014 2 

13.  
Ảnh hưởng của chế độ thay nước đến sự sinh trưởng và tỷ lệ 
sống của ốc bươu đồng (Pila polita) 

Trương Bích Ngọc  
LV 3172,3171/2014 2 

14.  
Ảnh hưởng của chitosan và chất bảo quản đến chất lượng và 
thời gian bảo quản tôm chua 

Trần Thị Kim Ngân 
LV3456/2014 

1 

15.  
Ảnh hưởng của độ kiềm đến tỷ lệ biến thái và tỷ lệ sống của 
ấu trùng cua ( Scylla paramamosain) 

Trần Văn Thảnh  
LV3653,3654/2014 

2 

16.  
Ảnh hưởng của độ kiềm lên sự tăng trưởng của tôm thẻ 
chân trắng (Litopenaeus vannamei)  nuôi thâm canh trong 

Trần Phương Tùng  
LV3647,3648/2014 

2 



bể ở độ mặn thấp 

17.  
Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt tính enzyme tiêu hóa của 
cá  tra giống lớn (Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn T Mỹ Linh 
LV3306/2014 1 

18.  
Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt tính enzyme tiêu hóa của 
cá  tra giống nhỏ (Pangasianodon hypophthalmus) 

Ngô Văn Hòa  
LV 3308 /2014 1 

19.  
 
 
 

Ảnh hưởng của độ mặn đến sự phát triển của vi khuẩn 
Bacillus trong môi trường nuôi Artemia franciscana 

Nguyễn T Bảo 
Trang  
LV 3188,3189/2014 
 

2 
 
 
 

20.  
Ảnh hưởng của độ mặn khác nhau đến các chỉ tiêu sinh học, 
sinh sản của luân trùng nước lợ B. plicatilis 

Trà Nhật Linh  
LV 3217,3218/2014 2 

21.  
Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu 
trùng ba khía. 

Nguyễn Thái Hưng  
LV 3173,3174/2014  2 

22.  
Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu 
trùng cua biển. 

Huỳnh Tấn Học 
LV 3176,3175/2014  2 

23.  

Ảnh hưởng của giống lúa khác nhau lên biến động một số 
nhóm vi khuẩn có lợi trong ruộng lúa luân canh với nuôi 
tôm tại kiên giang 

Bùi Lê Hồng Nhung 
LV3657,3658/2014 

2 

24.  

Ảnh hưởng của hàm lượng cám vàng G2 (có chứa gamma-
oryzanol) lên chất lượng thịt và khả năng bảo quản của cá 
tra (Pangasius hypophthalmus)  

Lâm Hằng Mơ 
LV3498/2014 

1 

25.  
Ảnh hưởng của hàm lượng đạm khác nhau đến tỉ lệ sống, 
sinh trưởng và sinh sản của Artemia 

Nguyễn Kiều Diễm  
LV 3196,3197/2014 2 

26.  Ảnh hưởng của kích cỡ cá bố, mẹ lên sinh trưởng của cá rô 
đồng (Anabas testudineus) giai đoạn cá hương lên cá giống 

Nguyễn Thành Diệt 
LV3128,3129/2014 

2 

27.  

Ảnh hưởng của kích cỡ và tuổi cá bộ mẹ lên sự tăng trưởng 
và tỷ lệ sống của cá rô đồng (Anabas testudineus Bloch, 
1792) giai đoạn cá hương lên cá giống 

Nguyễn Duy Danh 
LV3122,3123/2014 

2 
 
 
 

28.  Ảnh hưởng của mật độ đến sự thành thục sinh dục của cá 
heo (Botia modesta Bleeker, 1865) 

Ngô Anh Khoa        
LV3124,3125/ 2014 2 

29.  
Ảnh hưởng của mật độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống cá cóc 
(Cyclocheilichthys enoplos) ở giai đoạn giống 

Lư Thị Phương Nhi  
LV3440,3441/2014 

2 

30.  
Ảnh hưởng của mật độ nuôi khác nhau lên tỷ lệ sống, tăng 
trưởng và sinh sản của Artemia franciscana 

Trịnh Tấn Đạt  
LV3651,3652/2014 

2 

31.  
Ảnh hưởng của mực nước trong bể nuôi đến sinh trưởng và 
tỷ lệ sống ốc bươu đồng giai đoạn nuôi thịt 

Phạm Thành Đạt  
LV 3163,3164/2014 2 

32.  

Ảnh hưởng của nhiệt độ và ánh sáng  lên chất lượng của 
hỗn hợp polysaccharide ly trích từ rong mơ Sargassum 
microcystum (J. Agardh, 1848) 

Lê Trọng Nhân 
LV3365,3366/2014 

2 

33.  
Ảnh hưởng của nhiệt độ và pH lên sự phát triển của tảo 
Thalassiora sp. 

Mai Ngọc Truyền 
LV 3243,3244/2014 2 



34.  
Ảnh hưởng của nhịp cho ăn lên hoạt tính enzyme tiêu hóa 
của cá lóc(Channa striata) 

Ngô T Phương Hồng 
LV 3305/2014 1 

35.  
Ảnh hưởng của nhịp cho ăn lên tăng trưởng của cá 
lóc(Channa striata, Bloch 1793) 

Trần Trung Khánh 
LV 3309/2014 1 

36.  
Ảnh hưởng của phương pháp bảo quản đến chất lượng sản 
phẩm cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)giả cá ngừ 

Lê Thanh Hòa  
LV3469/2014 

1 

37.  

Ảnh hưởng của tảo được lắng bằng các loại hóa chất khác 
nhau  đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của sò huyết (Anadara 
granosa) 

Hoàng Trọng Thiên 
LV3649,3650/2014 

2 

38.  

Ảnh hưởng của thời gian nuôi đến đặc điểm hình thái của cá 
rô đầu vuông (Anabas testudineus Bloch, 1792) 

Nguyễn T Ngọc 
Nhung 
LV3446,3447/2014 

2 

39.  

Ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung hỗn hợp polysaccharide 
chiết xuất tử rong nâu ( phaeophyta) đến tăng trưởng và tỉ lệ 
sống của tôm sú (penaeus monodon) 

Trương Thị Nhi 
LV3655,3656/2014 

2 

40.  
Ảnh hưởng của thức ăn lên sinh sản của cá sặc xanh 
(Trichogaster trichopterus sumatranus) 

Lê Hữu Nguyên 
LV3454,3455/2014 

2 

41.  
Ảnh hưởng của thức ăn xanh đến sinh trưởng và tỷ lệ sống 
của ốc bươu đồng. 

Lê Ngọc Việt  
LV 3202,3181/2014 2 

42.  
Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật Deltamethrin đối với 
tôm thẻ chân trắng (Liptopenaus vannamei) 

Nguyễn Hữu Trí  
LV 3299, 3300/2014 2 

43.  

Ảnh hưởng của việc thay thế protein bột đậu nành bằng 
protein rong bún (Enteromorpha sp.) làm thức ăn cho tôm 
sú (Penaeus monodon) giống 

Nguyễn Thị Ngọc 
Huyền  
LV 3190/2014 1 

44.  
Ảnh hưởng của yếu tố sinh thái lên sự sinh sản của lươn 
đồng (Monopterus albus Zuiew,1793) 

Nguyễn Thành Tân 
LV3307/2014 1 

45.  
Ảnh hưởng hàm lượng đạm amon lên sự phát triển của tảo 
Chaetoceros calcitrans và tảo Thalassiosira sp. 

Nguyễn T Hồng Nhi 
LV3663,3664/2014 

2 

46.  

Ảnh hưởng thuốc trừ sâu cypermethrin lên tăng trưởng của 
tôm sú (Penaeus monodon) giai đoạn giống  

Dương Thị Thanh 
Tuyền LV3310/2014 
 

1 
 
 

47.  

Ảnh hưởng tỉ lệ bổ sung muối – dứa đến hàm lượng đạm 
của quá trình thủy phân đầu tôm sú(Penaeus monodon) 
trong sản xuất nước mắm. 

Lê T Kiều Trang 
LV3505/2014 

1 

48.  

Ảnh hưởng tỉ lệ bổ sung muối – dứa đến hàm lượng đạm 
của quá trình thủy phân phụ phẩm cá lóc (Channa striata) 
trong sản xuất nước mắm. 

Nguyễn Thị Thùy 
An 
LV3508/2014 

1 

49.  Biến động thành phần thực vật nổi (phytoplankton) trên 
tuyến sông Hậu thuộc tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng vào  
mùa khô 

Ngô T Thanh Hương 
LV 3219,3220/2014 

2 
 
 

50.  
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khô cá lóc(Channa 
striata)  

Đỗ T Đài Trang 
LV3495/2014 

1 

51.  
Cách thức xử lý, bảo quản, vận chuyển tôm sú (Penaeus 
monodon)nguyên liệu và hệ thống quản lý chất lượng sản 

Thạch Thuận 
LV3468/2014 

1 



phẩm tôm sú hấp đông IQF tại công ty CBTS Út-Xi ST 

52.  
Cải tiến ly trích dầu từ mỡ cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Lâm T Trúc Oanh 
LV3492/2014 

1 

53.  
Chế biến chả cá từ nguồn cá biển khai thác tại tỉnh Kiên 
Giang  

Tạ Trung Kiên 
LV3479/2014 

1 

54.  
Đa dạng sinh học quần thể thực vật nổi (Phytoplankton) trên 
tuyến sông Hậu thuộc Thành phố Cần Thơ 

Võ Thị Quyên  
LV 3221,3222/2014 2 

55.  

Đặc điểm hình thái và dinh dưỡng của cá sặc bướm 
(Trichogaster trichopterus) 

Trương Thiên Trinh 
LV 3229,3230/2014 
 

2 
 
 

56.  

Đặc điểm hình thái và dinh dưỡng của cá trèn bầu (Ompok 
bimaculatus block, 1797)   

Trương Hoàng 
Khang 
LV3419,3420/2014 

2 

57.  
Đặc điểm hình thái và dinh dưỡngcủa cá ngát sọc (Plotosus 
anguilaris) 

Nguyễn Thị Huỳnh 
LV 3252,3253/2014 2 

58.  

Đặc điểm huyết học của cá bống kèo (Pseudapocryptes 
lanceolatus Bloch & Schneider,1801) bệnh xuất huyết nuôi 
trong ao ở Bạc Liêu và Sóc Trăng 

Nguyễn T Trúc 
Giang 
LV 3301, 3302/2014 2 

59.  
Đặc điểm mô bệnh học của bệnh xuất huyết trên cá bống 
kèo (Pseudapacryptes lanceolates) nuôi thương phẩm 

Lê Ngọc Huyền 
LV 3285, 3286/2014 2 

60.  

Đặc điểm mô bệnh học của cơ và gan tụy tôm thẻ chân 
trắng (Penaeus vannamei) dưới tác động của Vibrio harveyi 
và dầu SPO 

Trương Thị Kim 
Anh  
LV 3267, 3268/2014 
 

2 
 
 

61.  

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc surimi thủy sản 
 

Nguyễn Hoàng 
Minh Tuấn 
LV3452/2014 

1 

62.  
Đánh giá cấu trúc sản phẩm cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet 

Huỳnh Trần Công 
Đăng LV3450/2014 

1 

63.  
Đánh giá chất lượng nước trên tuyến sông Hậu thuộc tỉnh 
An Giang  

Lê Văn Nam 
LV 3233,3234/2014 2 

64.  Đánh giá chất lượng nước trong mô hình tôm sú (Penaeus 
monodon) luân canh với các giống lúa khác nhau 
 

Nguyễn Th Trúc 
Lam 
LV 3249,3250/2014 

2 
 
 

65.  
Đánh giá hiện trạng mô hình nuôi cá sặc rằn (Trichogaster 
pectoralis) ở huyện An Phú, tỉnh An Giang 

Đặng Long Hồ 
LV3476,3477/2014 

2 

66.  

Đánh giá hiện trạng nuôi lươn (Monopterus albus) trong bể 
ở huyện Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

Dương Trần Đông 
An  
LV3460,3461/2014 

2 

67.  
Đánh giá hiệu quả lớp đào tạo nghề nuôi trồng thủy sản cho 
nông dân vùng nông thôn huyện Long Mỹ -  Hậu Giang 

Phạm Thị Cẩm Tiên 
LV3466,3467/2014 

2 

68.  Đánh giá hiệu quả sản xuất tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) ở Cần Thơ, Bạc Liêu 

Nguyễn Minh Tú 
 LV 3186,3187/2014 

2 
 



  

69.  

Đánh giá hiệu quả sử dụng hỗn hợp ly trích tử rong nâu 
sargassum microcystum lên tăng trưởng và tỉ lệ sống của 
tôm thẻ chân trắng litopenaeus vannamei 

Nguyễn Phương 
Trang 
LV3379,3380/2014 

2 

70.  Đánh giá khả năng chịu đựng của copepoda (Schmackeria 
dubia) ở các nhiệt độ, độ mặn và lượng thức ăn khác nhau 

Nguyễn Nam Khôi 
LV 3207,3208/ 2014 2 

 

71.  

Đánh giá khả năng sinh trưởng và tỉ lệ sống của ốc bươu 
đồng (Pila polita) khi nuôi chung với ốc bươu vàng 
(Pomacea canaliculata)  

Huỳnh Quốc Anh 
LV3373,3374/2014 

2 

72.  

Đánh giá khả năng sử dụng thức ăn viên để ương cá cóc 
(Cyclocheilichthys enoplos) giai đoạn giống 

Nguyễn T Mỹ 
Duyên 
LV3442,3443/2014 

2 

73.  
Đánh giá khía cạnh kỹ thuật và hiệu quả tài chính nuôi tôm 
sú trong mô hình  tôm sú-lúa luân canh ở tỉnh Cà Mau 

Châu Minh Diễn 
LV3519,3520/2014 

2 

74.  
Đánh giá nguồn lợi thủy sản mùa lũ ở an giang- Cần Thơ Nguyễn Ngọc Như  

LV3375,3376/2014 
2 

75.  

Đánh giá tác động của cá lau kính Pterygoplichthys 
disjunctivus (Weber, 1991) đối với một số đối tượng nuôi 
trồng thủy sản ở Tỉnh Hậu Giang 

Châu Thị Bích 
Trang 
LV3511,3512/2014 

2 

76.  

Đánh giá tác động của cá lau kính Pterygoplichthys 
disjunctivus (Weber, 1991) đối với một số đối tượng nuôi 
trồng thủy sản ở tỉnh Đồng Tháp 

Trà Khanh Trúc 
LV3513,3514/2014 

2 

77.  

Đánh giá tình hình khai thác nguồn lợi thủy sản nước ngọt 
trong  mùa lũ ở vùng Đồng Tháp - Vĩnh Long 
 

Nguyễn Ngọc Lan 
Trinh 
LV3377,3378/2014 

2 

78.  
Điều tra hiện trạng và khả năng khai thác nguồn lợi cá bống 
họ Eleotridae dọc theo tuyến sông Hậu. 

Chau RiNa  
LV3515,3516/2014 

2 

79.  
Điều tra hiện trạng và khả năng khai thác nguồn lợi cá bống 
họ Eleotridae dọc theo sông Tiền. 

Nguyễn Mai Loan 
LV3517,3518/2014 

2 

80.  

Điều tra tổng kết kinh nghiệm sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm lươn đồng (Monopterus albus) qui mô nông 
hộ tỉnh An Giang 

Nguyễn Hoàng Tiễn 
LV3117,3118/2014 
 

2 
 
 

81.  

Hiện trang khai thác và phân bố của cá phèn vàng 
(Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758) trên tuyến sông 
Hậu   

Dương Hoàng Đức  
LV3371,3372/2014 

2 

82.  

Hiện trạng kháng thuốc kháng sinh trên hai loài vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri và Aeromonas hydrophila gây bệnh 
trên cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Đặng Phạm Hòa 
Hiệp 
LV 3283, 3284/2014 

2 
 
 

83.  

Hiện trạng kĩ thuật và tài chính sản xuất giống cua biển ( 
Scylla paramamosain) ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu 
long 

Liêu Bình Nhưỡng 
LV3411,3412/2014 

2 

84.  

Hiện trạng kỹ thuật và  hiệu quả tài chính của các mô hình 
nuôi cá thát lát còm (Chitala chitala Hamilton,1822) ở Hậu 
Giang 

Phạm Thị Thùy 
Giang 
LV3464,3465/2014 

2 



85.  
Hiện trạng quản lý và tổ chức sản xuất của Hiệp Hội tôm 
Mỹ Thanh  

Phan Thế Cường  
LV3413,3414/2014 

2 

86.  
Hiện trạng và hiệu quả kinh tế của nghề nuôi cá trê lai ở 
Cần Thơ 

Phạm Thành Duy 
LV3478,3479/2014 

2 

87.  
Khả năng nuôi sinh khối tảo Nannochloropsis trong thể tích 
lớn 

Nguyễn T Bích Nhi 
LV 3239,3240/2014 2 

88.  
Khả năng sử dụng đạm Amon thay thế đạm Nitrate trong 
nuôi một số loài vi tảo  

Nguyễn Thị Samy 
LV 3241,3242/2014 2 

89.  
Khảo sát ảnh hưởng của bổ sung nội tạng cá tra đến quá 
trình sản xuất nước mắm cá linh 

Lý Minh Hiếu 
LV3449/2014 1 

90.  
Khảo sát các chỉ tiêu sinh sản và tăng trưởng của các nguồn 
cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis Regan, 1910) 

Ngô Hoàng Vinh 
LV3448,3449/2014 

2 

91.  

Khảo sát các phương pháp đánh giá sự oxi hóa chất béo 
trong sản phẩm thủy sản 
 

Nguyễn Thị Ngọc 
Khánh 
LV3489/2014 

1 

92.  

Khảo sát các yếu tố môi trường nước vùng nuôi cá lồng ở 
Quần đảo Nam Du – Kiên Giang 

Huỳnh Bảo Anh 
Quân 
LV3383,3384/2014  

2 

93.  
Khảo sát hiện trạng nguồn lợi cá dày Channa lucius ở  Thị 
xã ngã Năm và huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng 

Phan Huỳnh Trân  
LV3523,3524/2014 

2 

94.  
Khảo sát hiện trạng nguồn lợi cá dày Channa Lucius ở 
huyện Hồng Dân và Phước Long tỉnh Bạc Liêu 

Nguyễn Thị Nhanh 
LV3521,3522/2014 

2 

95.  Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus 
albus Zuiew, 1793) ở huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Minh Kha 
LV3105,3106/2014 

2 
 

96.  Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi lươn (Monopterus 
Zuiew) bằng thức ăn công nghiệp tại Sa Đéc- Đồng Tháp 

Cao Thiện Khang 
LV3120,3121/2014 2 

 
97.  Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii) thâm canh trong ao đất tại 
tỉnh Hậu Giang 

Dương Hải Dương 
LV3111,3112/2014 

2 
 
 

98.  

Khảo sát hiện trạng và thực nghiệm nuôi tôm càng xanh 
(Marcobrachium rosenbergii) xen canh trong ruộng lúa tại 
huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu 

Phan Nguyễn Hoài 
Chiêu 
LV3158,3119/2014 

2 
 
 

99.  
Khảo sát hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm – năng 
tượng ở Cà Mau 

Trần Thị Thủy 
LV3385,3386/2014 

2 

100.  

Khảo sát hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm sú 
(Penaneus monodon) quảng canh cải tiến ở huyện năm căn 
tỉnh Cà Mau 

Ngô Tuyết Hồng 
LV3395,3396/2014 

2 

101.  
Khảo sát khả năng sử dụng các chất bảo quản trong bảo 
quản lạnh sản phẩm tôm sú(Penaeus monodon) 

Quách Hải Đức 
LV3485/2014 

1 

102.  
Khảo sát khả năng sử dụng các chất bảo quản trong bảo 
quản lạnh sản phẩm cá tra fillet 

Trần T Mỹ Êm 
LV3507/2014 

1 



103.  

Khảo sát mầm bệnh ký sinh trùng trên cá lóc ( Channa 
striata) nuôi thâm canh ở Đồng Tháp, Trà Vinh Và An 
Giang 

Lý Hoàng Sang  
LV3433,3434/2014 

2 

104.  
Khảo sát mầm bệnh vi khuẩn và vi nấm trên cá lóc nuôi 
thâm canh ở một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Trương Sỉ Khuyến  
LV3435,3436/2014 

2 

105.  
Khảo sát mầm bệnh vibrio trong mô hình luân canh tôm lúa Lê Tấn Hiếu 

LV 3303, 3304/2014 2 

106.  

Khảo sát một số chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong quy trình 
nghiên cứu sản xuất nước mắm từ cá tạp nước ngọt và phụ 
phẩm cá biển 

Nguyễn Thị Lệ 
Ngọc 
LV3501/2014 

1 

107.  

Khảo sát một số yếu tố môi trường nước trên tuyến sông 
Hậu thuộc Thành phố Cần Thơ 

Nguyễn T Kiều 
Trang 
LV 3231,3232/2014 

2 
 
 

108.  Khảo sát phân bố của tổ trứng và ảnh hưởng của chế độ 
phun nước khác nhau đến quá trình nở của trứng ốc bươu 
đồng (Pila Polita)  

Nguyễn T Bích 
Tuyền  
LV 3165,3166/2014 

2 
 
 

109.  

Khảo sát phương pháp phân tích hoạt tính enzyme protease 
trong sản phẩm bổ sung sử dụng trong nuôi trồng thủy sản  

Nguyễn Thị Thùy 
Trang 
LV3487/2014 

1 

110.  

Khảo sát qui trình chế biến, định mức sản phẩm tôm 
(Penaeus monodon) Nobashi đông tray và hệ thống quản lý 
chất lượng HACCP tại Công Ty cổ phần chế biến và dịch 
vụ thuỷ sản Cà Mau 

Ngô Thị Thu Sáu 
LV3462/2014 

1 

111.  

Khảo sát qui trình chế biến, định mức sản xuất mực đông 
block và hệ thống quản lý chất lượng HACCP tại công ty 
TNHH thuỷ sản Huy Nam 

Trịnh Văn Sáng 
LV3500/2014 

1 

112.  

Khảo sát qui trình chế biến, định mức sản xuất sản phẩm 
tôm sú(Penaeus monodon) PTO hấp đông IQF và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP tại công ty cổ phần CB&XNK 
thủy sản Thanh Đoàn 

Trần Minh Thư 
LV3472/2014 

1 

113.  

Khảo sát qui trình công nghệ, định mức sản xuất sản phẩm 
tôm thẻ (Litopenaeus vannamei) PTO đông IQF và hệ thống 
xử lí nước thải của công ty TNHH CBTS và XNK Trang 
Khanh- Bạc Liêu 

Lâm Tuấn Kiệt 
LV3506/2014 
 

1 

114.  

Khảo sát quy trình chế biến - tính  định mức sản phẩm mực 
tuộc đông lạnh IQF và chương trình quản lý chất lượng 
HACCP tại công ty cổ phần thuỷ sản Huy Long 

Diệp Ngọc Mỹ 
Phương 
LV3446/2014 

1 

115.  

Khảo sát quy trình chế biến – tính định mức sản phẩm tôm 
nobashi đông lạnh và hệ thống quản lý chất lượng HACCP 
tại công ty cổ phần chế biến TS xuất nhập khẩu  Kiên 
Cường – Kiên Giang. 

Lâm Phú Văn 
LV3503/2014 

1 

116.  

Khảo sát quy trình chế biến cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) fillet đông lạnh, định mức sản xuất và hệ 
thống xử lí phụ phẩm tại công ty cổ phần thủy sản Hải 
Sáng. 

Lê Thị Đào 
LV3504/2014 
 

1 



117.  

Khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất sản phẩm 
bạch tuộc (Octopus spp) cắt khúc đông lạnh và hệ thống 
quản lý chất lượng HACCP tại công ty cổ phần chế biến 
thủy sản XNK Kiên Cường. 

Võ Văn Tài 
LV3445/2014 

1 

118.  

Khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất sản phẩm 
mực (Logigo formosana) đông lạnh 
và hệ thống xử lí nước thải tại công ty TNHH Thủy Sản 
NIGICO địa chỉ thị trấn Giá Rai - Bạc Liêu. 

Nguyễn Minh 
Đương 
LV3444/2014 

1 

119.  

Khảo sát quy trình chế biến, định mức sản xuất sản phẩm và 
hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP cho mặt hàng tôm 
thẻ đông lạnh tại công ty TNHH Thủy Sản NIGICO địa chỉ 
thị trấn Giá Rai - Bạc Liêu. 

Hồ Việt Khái 
LV3442/2014 
 

1 

120.  

Khảo sát quy trình chế biến, tính định mức sản xuất sản 
phẩm tôm đông block và hệ thống quản lý chất lượng 
HACCP tại công ty TNHH Khánh Sủng - Sóc Trăng 

Trần Ngọc Giáng 
Sinh 
LV3443/2014 

1 

121.  

Khảo sát quy trình công nghệ và định mức tiêu hao nguyên 
liệu cho sản phẩm tôm (Penaeus monodon) PTO đông IQF 
tại công ty cổ phần CBTS và XNK CAMIMEX 

Vũ Văn Tuấn 
LV3465/2014 1 

122.  

Khảo sát quy trình công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi từ 
phụ phẩm cá tra và hệ thống thiết bị sản xuất tại Công ty Cổ 
phần Vĩnh Hoàn 

Lý Minh Kha 
LV3463/2014 
 

1 

123.  

Khảo sát quy trình công nghiệp sản xuất sản phẩm cá tra 
nguyên con đông IQF và  phương pháp kiểm tra chất lượng 
nguyên liệu tại nhà máy thủy sản đa quốc gia IDI 

Nguyễn Thị Minh 
Kiều 
LV3448/2014 

1 

124.  

Khảo sát quy trình sản xuất bột cá từ phụ phẩm cá tra và 
phân tích thành phần hóa học của nguyên liệu trong từng 
công đoạn sản xuất tại công ty cổ phần Vĩnh Hoàn 

Hoàng Văn Đài 
LV3494/2014 

1 

125.  Khảo sát sự đa dạng di truyền của vi khuẩn Edwardsiella 
ictaluri gây bệnh trên cá tra (Pangassianodon 
hypophthalmus) ở ĐBSCL 

Dương Thanh Quy  
LV3439,3440/2014 

2 
 
 

126.  

Khảo sát thành phần hóa học và đặc tính chống oxy hóa của 
hỗn hợp polysaccharide ly trích từ loaig rong mơ sargassum 
microystum và rong quạt padina gymnospora 

Đàm Thị Hồng Hạnh 
LV3387,3388/2014 

2 

127.  

Khảo sát thành phần loài cua đồng họ Parathelphusidae 
phân bố ở địa bàn thành phố Cần Thơ 

Nguyễn Phương 
Thảo 
LV3391,3392/2014 

2 

128.  
Khảo sát thành phần loài và điều tra sự phân bố của tôm bộ 
Stomatopoda ở vùng ven biển Bạc Liêu 

Phạm Anh Duy 
LV3393,3394/2014 

2 

129.  
Khảo sát thành phần loài và phân bố của cá họ Mugilidae  ở 
vùng ven biển Bạc Liêu 

Đỗ Thanh Thanh 
LV3389,3390/2014 

2 

130.  Khảo sát thực trạng và hiệu quả mô hình lúa - tôm càng 
xanh (Macrobrachium rosenbergii) tại huyện Thoại Sơn 
tỉnh An Giang 

Nguyễn Ngô Duy 
Anh 
LV3156,3157/2014 

2 
 
 

131.  
Khảo sát tình hình bệnh cá lóc (Channa striata) ở An Giang Yên Ngọc Sang  

LV 3291, 3292/2014 
2 
 



132.  
Khảo sát tình hình bệnh trên ếch Thái lan (Rana rugulosa) 
nuôi thâm canh ở tỉnh Đồng Tháp 

Nguyễn Thanh Tùng 
LV3429,3430/2014 

2 

133.  
Khảo sát tình hình tồn lưu kháng sinh, hóa chất và vi sinh 
của sản phẩm nuôi trồng thủy sản Việt Nam xuất khẩu. 

Nguyễn T Cẩm Tú 
LV3491/2014 

1 

134.  

Một số đặc điểm sinh học cá sòng gió Megalaspis cordyla 
(Linnaeus, 1758)   

Trần Thị Cẩm 
Nhung 
LV3529,3530/2014 

2 

135.  
Một số đặc điểm sinh học của cá bạc má Rastrelliger 
kanagurta (Cuvier,1816) 

Phạm Thị Chăm 
LV3525,3526/2014 

2 

136.  
Một số đặc điểm sinh học của cá chim đen Parastromateus 
niger  (Bloch, 1795) 

Lê Thị Kim Xuyến  
LV3527,3528/2014 

2 

137.  

Một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá bống trứng 
(Eleotris melanosoma) và cá bống dừa (Oxyeleotris 
urophthalmus) phân bố dọc sông Hậu và sông Tiền 

Lê T Mỹ Lan 
LV3312,3313/2014 
 

2 
 
 

138.  
Nghiên cứu bệnh đen thân trên cá Sặc Rằn (Trichogaster 
pectoralis) nuôi thâm canh ở tỉnh đồng tháp 

Phan Thị Lệ Hoa 
LV3437,3438/2014 

2 

139.  

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học cá tra (Pangasiandon 
hypophthalmus) nhiễm bệnh do hai loài vi khuẩn gây bệnh 
gan thận mủ và bệnh xuất huyết 

Hồ văn To 
LV 3281, 3282/2014 
 

2 
 
 

140.  

Nghiên cứu đặc điểm mô bệnh học của bệnh vi khuẩn trên 
cá that lát còm (Chitala chitala Hamilton, 1822) 

Phạm T Kim 
Phượng 
LV 3269, 3270/2014 

2 
 

141.  Nghiên cứu đặc điểm phát triển phôi và hình thái cá bột của 
cá trê Phú Quốc Clarias gracilentus 

Lê Thị Ngọc Hân 
LV3150,3151/2014 

2 
 

142.  

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản của một số loài cá 
bống kinh tế họ Eleotridae phân bố vùng cửa sông Trần Đề 
và Cổ Chiên. 

Lý Ngọc Lợi 
LV3533,3534/2014 

2 

143.  
Nghiên cứu đánh giá yếu tố mối nguy liên quan đến tỉ lệ 
chết cá điều hồng (Oreochromis sp.) nuôi bè ở vĩnh long 

Lê Minh Chánh 
LV3427,3428/2014 

2 

144.  

Nghiên cứu khả năng sử dụng giáp xá chân chèo 
Apocyclops denzigicus trong ương ấu trùng tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vannamei) 

Nguyễn Hoài An 
LV3415,3416/2014 

2 

145.  
Nghiên cứu ly trích Chitosan từ vỏ cua 
đồng(Somanniathelphusa sinensis) 

Nguyễn T  Trúc 
LinhLV3486/2014 

1 

146.  
Nghiên cứu ly trích gelatin từ vảy và da cá lóc(Channa 
striata) 

Nguyễn Ngọc Mai 
LV3490/2014 

1 

147.  
Nghiên cứu ly trích gelatin từ xương cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 

Nguyễn T Hằng 
LV3488/2014 

1 

148.  
Nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm cá lóc của hộ gia 
đình ở tỉnh An Giang  

Trần Yến Nhi 
LV3142,3143/2014 

2 
 

149.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất cá lù đù (Argyrosomus 
argentatus) tẩm gia vị xông khói  

Danh T Tú Oanh 
LV3476/2014 

1 



150.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất chả cá từ cá măng (Chanos 
chanos) và cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) 

Hứa Trường Giang 
LV3471/2014 

1 

151.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp cá rô phi 
(Oreochromis niloticus) xông khói ngâm đầu. 

Bùi T Ngọc Ửng 
LV3466/2014 

1 

152.  

Nghiên cứu quy trình sản xuất đồ hộp xíu mại 
nghêu(Mertrix lyrata) sốt cà chua. 
 

Phạm T Diễm 
Hương 
LV3474/2014 

1 

153.  

Nghiên cứu quy trình sản xuất giò tai từ cá thát lát 
còm(Notopterus Chitala) và cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) 
 

Phạm Yến Nhi 
LV3441/2014 
 
 

1 
 
 
 

154.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất khô cá lóc (Channa 
striata)tẩm gia vị 

Nguyễn T  Thiên 
HươngLV3493/2014 

1 

155.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm cá trích(Sardunella 
maderensis) ngâm giấm. 

Đoàn T Thùy Loan 
LV3480/2014 

1 

156.  

Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm khoai môn 
(Colocasia esculenta (L) Schott) cuộn chả cá điêu hồng 
(Red tilapia) tẩm bột chiên  

Đoàn T Bích Liễu 
LV3467/2014 

1 

157.  
Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm mắm chua từ thịt 
cá lau kiếng(Hypostomus punctatus) 

Trần Văn Giàu 
LV3477/2014 

1 

158.  
Nghiên cứu quy trình trích ly dầu cá từ mở cá 
basa(Pangasius bocourti) 

Nguyễn Thành Linh 
LV3482/2014 

1 

159.  
Nghiên cứu sản xuất bánh bông lan trà xanh phomat nhân 
cá lóc. 

Nguyễn Huỳnh Ý 
Nhi LV3461/2014 

1 

160.  
Nghiên cứu sản xuất bột cá từ phụ phẩm cá lau kiếng 
(Pterygoplichthys disjunctivus) 

Thi Đại An 
LV3496/2014 

1 

161.  
Nghiên cứu sản xuất bột cá từ phụ phẩm cá 
tra(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn V Thái 
LV3484/2014 

1 

162.  
Nghiên cứu sản xuất bột đạm từ đầu tôm 
(Penaeus monodon) 

Lý Sà Rinh 
LV3483/2014 

1 

163.  
Nghiên cứu sản xuất cá thát lát (Chitala ornata) xông khói 
đóng hộp 

Lê Văn Thuận 
LV3459/2014 

1 

164.  
Nghiên cứu sản xuất chả bò từ surimi cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Nguyễn Trung Cộng 
LV3497/2014 1 

165.  
Nghiên cứu sản xuất đồ hộp cá lau kiếng (Hypostomus 
punctatus)tẩm gia vị 

Đỗ Minh Khã 
LV3470/2014 

1 

166.  
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm  mắm cá lóc ngắn ngày 
 

Lê Thị Diễm 
LV3458/2014 

1 

167.  
Nghiên cứu sản xuẩt sản phẩm cá hố(Trihiurus muiticus) 
thanh trùng xông khói 

Trần T Thu Cúc 
LV3460/2014 

1 

168.  
Nghiên cứu sản xuất sẩn phẩm chả cá đối 
(Mugil cephalus)tẩm cốm 

Trần T Lệ Thu 
LV3502/2014 

1 



169.  
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm khô tép 
rong(Macrobrachium lanchesterri) 

Nguyễn T Bích Đào 
LV3457/2014 1 

170.  
Nghiên cứu sản xuất sản phẩm súp nha đam hải sản. 
 

Võ Văn Năng 
LV3455/2014 

1 

171.  

Nghiên cứu sử dụng cám gạo trong phối chế thức ăn cho 
Artemia 

Nguyễn T Thanh 
Quyên  
LV 3195,3194/2014  

2 
 
 

172.  
Nghiên cứu sự kháng thuốc của vi khuẩn  Vibrio 
parahaemolyticus phân  lập từ ao nuôi tôm 

Lê Kiều Xuyên 
LV3431,3432/2014 

2 

173.  
Nghiên cứu sự lựa chọn thức ăn của  cá chạch bùn 
(Misgurnus anguillicaudatus) giai đoạn từ bột lên cá giống 

Trần Thị Kim Hằng 
LV3444,3445/2014 

2 

174.  

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của các 
loài cá bống họ Eleotridae trên tuyến sông Hậu và sông 
Tiền 

Trần Thanh Duy  
LV3311,3314 /2014 
 

2 
 
 

175.  
Nghiên cứu thành phần loài và mức độ phong phú của các 
loài cá bống họ (Eleotridae) trên tuyến sông Hậu.. 

Nguyễn Mạc Nghĩa  
LV3531,3532/2014 

2 

176.  
Nghiên cứu tôm (Penaeus monodon) cuộn mì chiên  
 

Lê  Việt Tiến 
LV3464/2014 

1 

177.  
Nghiên cứu ương giống tôm thẻ chân trắng trong bể bio-floc 
ở các độ mặn khác nhau. 

Lý Minh Trung  
LV 3179,3180/2014  

2 
 

178.  
Nghiên cứu ương giống tôm thẻ chân trắng trong bể bio-floc 
ở các mật độ khác nhau. 

Hồ Ngọc Ngà  
LV 3177,3178/2014  

2 
 

179.  
Nghiên cứu và phát triển sản phẩm surimi cá tra tại công ty 
cổ phần thủy sản Mekong 

Đinh Thị Thúy Kiều 
LV3146,3147/2014 

2 
 

180.  

Nghiên cứu về ự kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn phân 
lập từ cá kèo (Pseudapocryptes lanceolatus) bệnh xuất 
huyết 

Nguyễn Minh Tiền  
LV 3296, 3297/2014 
 

2 
 
 

181.  
Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm vi nấm trên cá điêu 
hồng (Oreochromis sp.) 

Trương Hoàng Quí 
LV3942/2014 

1 

182.  

Phân lập và xác định mầm bệnh trên cá lóc (Channa striata) 
nuôi thương phẩm  

Nguyễn Thị Yến Nhi 
LV 3289, 3290/ 
2014 

2 
 

183.  

Phân tích các khía cạnh tài chính,  kỹ thuật của mô hình 
nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis) công nghiệp tại 
Đồng tháp 

Nguyễn Ngọc 
Huỳnh Trâm 
LV3480,3481/2014 

2 

184.  
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất của nghề lưới 
vây xa bờ (>90CV) ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang    

Lê Duy Khánh 
LV3556,3557/2014 

2 

185.  

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ khai 
thác lưới rê ven bờ (<90CV) ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên 
Giang 

Nguyễn Thiện 
Thắng  
LV3554,3555/2014 

2 

186.  
Phân tích chi phí của công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất 
khẩu Ngô Quyên, tỉnh Kiên Giang 

Trần Thị Hằng 
LV3130,3131/2014 

2 
 



187.  

Phân tích cơ chế quản lý và tổ chức hoạt động của Vườn 
Quốc Gia Mũi Cà Mau 

Đào Thị Quỳnh 
Ngân 
LV3582,3583/2014 

2 

188.  
Phân tích hiện trạng kỹ thuật và tình hình sử dụng nước của 
mô hình nuôi cá lóc trong bể lót bạt ở tỉnh An Giang 

Nguyễn Thị Vui 
LV3458,3459/2014 

2 

189.  
Phân tích hiện trạng nuôi tôm thẻ chân trắng-lúa luân canh ở 
tỉnh Kiên Giang 

Phạm Thị Ngọc Hà 
LV3552,3553/2014 

2 

190.  

Phân tích hiện trạng sản xuất và kinh doanh giống cá lóc ở 
tỉnh An Giang 

Trần Nguyễn Ngọc 
Hệp  
LV3568,3569/2014 

2 

191.  
Phân tích hiệu quả  kỹ thuật  và tài chính của mô hình nuôi 
cá sặc rằn thâm canh ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 

Phan Bảo Trân 
LV3472,3473/2014 

2 

192.  

Phân tích hiệu quả  kỹ thuật và tài chính trong nuôi tôm thẻ 
chân trắng thâm canh ở huyện Duyên Hải và Châu Thành 
tỉnh Trà Vinh 

Trần Thị Samach 
LV3586,3587/2014 

2 

193.  
Phân tích hiệu quả  tài chính của mô hình nuôi cá lóc trong 
ao đất ở tỉnh An Giang 

Nguyễn T Kim Thoa 
LV3138,3139/2014 

2 
 

194.  
Phân tích hiệu quả của mô hình lúa – tôm càng xanh xen 
canh ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Đào Thị Kim Ba 
LV3462,3463/2014 

2 

195.  
Phân tích hiệu quả đầu tư của nghề lưới vây xa bờ (>90CV) 
ở huyện Phú Quốc 

Nguyễn Ngọc Tân  
LV3560,3561/2014 

2 

196.  

Phân tích hiệu quả kĩ thuật và tài chính của các hình thức tổ 
chức sản xuật tôm sú- lúa luân canh ở xã Hòa tú 1 huyện 
mỹ xuyên tĩnh sóc trăng 

Dương T  Ngọc 
Trang  
LV3635,3636/2014  

2 

197.  
Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm rừng với 
các tuổi rừng khác nhau tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Văn Triều 
LV3643,3644/2014 

2 

198.  
Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình ương cua giống 
trong bể lót bạt ở huyện năm căn tỉnh cà mau 

Nguyễn Thị Gấm 
LV3639,3640/2014 

2 

199.  

Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình lúa – 
tôm càng xanh luân canh ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

Nguyễn Hoàng 
Tường Vy  
LV3474,3475/2014 

2 

200.  

Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi cá 
lóc trong vèo ao và ao đất ở tỉnh Vĩnh Long 

Nguyễn Phạm 
Thanh   Quyên 
LV3546,3547/2014 

2 

201.  

Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính giữa mô hình nuôi 
cá lóc trong vèo sông  ở tỉnh Hậu Giang và vèo ao ở tỉnh 
Vĩnh Long 

Lê Quốc Ngoan 
LV3538,3539/2014 

2 

202.  
Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính trong nuôi tôm thẻ 
chân trắng thâm canh ở huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng 

Ong Thị Mũi Lý 
LV3584,3585/2014 

2 

203.  
Phân tích hiệu quả kỹ thuật và tài chính trong nuôi tôm thẻ 
chân trắng thâm canh ở tỉnh Kiên Giang 

Trần Lam Ngọc 
LV3590,3591/2014 

2 

204.  

Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh giống cá lóc ở tỉnh 
Đồng Tháp 

Phạm T Phương 
Loan  
LV3588,3589/2014 

2 



205.  
Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá bóp ở  
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Trần Công Luận 
LV3576,3577/2014 

2 

206.  
Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi cá lóc 
(Channa striata Bloch, 1795) trong ao ở Trà Vinh 

Lê Long Phi 
LV3132,3133/2014 

2 
 

207.  
  Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi lươn đồng ở 
 tỉnh Kiên Giang  

Huỳnh Tuyết Châu 
LV3562,3563/2014 

2 

208.  

Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm sú (mùa 
khô) luân canh lúa – tôm càng xanh (mùa mưa) ở huyện Giá 
Rai, Bạc Liêu 

Nguyễn Thùy Trang  
LV3470,3471/2014 

2 

209.  
Phân tích hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm thẻ chân 
trắng ở tỉnh Cà Mau 

Triệu Nhật Phi 
LV3136,3137/2014 

2 
 

210.  
Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo xa bờ (<90 
CV) ở tỉnh Bến Tre 

Lê Thành Trung 
LV3134,3135/2014 

2 
 

211.  

 Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới rập xếp ở tỉnh Bạc 
 Liêu  

Phạm Thụy Trúc 
Phương  
LV3566,3567/2014 

2 

212.  
 Phân tích hiệu quả tài chính của nghề lưới rập xếp ở tỉnh Sóc 
  Trăng 

Lê Yến Chi 
LV3614,3615/2014 

2 

213.  

Phân tích hiệu quả tài chính mô hình nuôi cá tra  
(Pangasianodon hypophthalmus)thâm canh trong ao đất ở 
TP. Cần Thơ 

Ngô Thị Thúy Cầm 
LV3468,3469/2014 

2 

214.  
 Phân tích hiệu quả tài chính mô hình nuôi tôm sú thâm canh 
 ở tỉnh Cà Mau  

Từ Thị Bưu Gal 
LV3564,3565/2014 

2 

215.  
Phân tích hoạt động và hiệu quả sản xuất của công  ty tôm 
giống Việt Úc Bạc Liêu    

Lê T Xuân Nguyên 
LV3645,3646/2014 

2 

216.  
Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty CPTS Mekong, 
TPCT 

Phùng Bảo Xuyên  
LV3542,3543/2014 

2 

217.  

Phân tích kênh phân phối ngành hàng tôm sú (Penaeus 
monodon) trong mô hình tôm-lúa luân canh ở huyện Mỹ 
Xuyên  

Lương Ngọc Trang 
LV3558,3559/2014 

2 

218.  

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 
kinh doanh chế biến thủy sản và XNK Quốc Việt tỉnh Cà 
Mau 

Ngô Minh Đương  
LV3580,3581/2014 

2 

219.  

Phân tích khả năng cung ứng giống tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) của công ty cổ phần Việt Úc Bạc 
Liêu cho thị trường đồng bằng sông Cửu Long  

Ngô Hồng Thanh 
LV3544,3545/2014 

2 

220.  
Phân tích khía cạnh kinh tế - kỹ thuật trong ương cá thát lát 
còm (Chitala chitala) tại Tp. Cần Thơ 

Hà Nhiên Thoại 
LV3456,3457/2014 

2 

221.  
Phân tích khía cạnh kỹ thuật và tài chính của mô hình nuôi 
hàu (Crassostrea rivularis) trên sông ở  tỉnh Bạc Liêu 

Trần Thị Thu Thảo 
LV3641,3642/2014 

2 

222.  

Phân tích một số chỉ tiêu kỹ thuật và tài chính của của mô 
hình nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus,1878)trong 
ao đất ở tỉnh Vĩnh Long 

Đoàn Trí Quang 
LV3540,3541/2014 

2 



223.  
Phân tích sinh kế cộng đồng khai thác hải sản xung quanh 
khu vực Vườn Quốc Gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Thái Minh Đài 
LV3550,3551/2014 

2 

224.  
Phân tích sinh kế cộng đồng nuôi tôm rừng kết hợp ở Vườn 
Quốc Gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Đoàn Phương Nam 
LV3604,3605/2014 

2 

225.  
Phân tích sinh kế của cộng đồng nuôi hàu lồng tại Vườn 
Quốc Gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Lê thị Phương Trúc 
LV3548,3549/2014 

2 

226.  
Phân tích sinh kế của cộng đồng nuôi nghêu tại Vườn Quốc 
Gia Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Huỳnh Thiên Phú 
LV3535/2014 

1 

227.  
Phân tích sinh kế của hộ khai thác lưới rê ven bờ (<90CV) ở 
huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

Quách Thanh Tiền 
LV3578,3579/2014 

2 

228.  
Phân tích thực trạng tiêu thụ thuốc thú y thủy sản của Công 
ty trách nhiệm hữu hạn Ao Xanh, tỉnh Long  An 

Đặng Thị Diễm Thi 
LV3574,3575/2014 

2 

229.  
Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH Hai thành 
viên Hải sản 404 (GEPIMEX 404) 

Nguyễn Tuấn Vũ 
LV3572,3573/2014 

2 

230.  
Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty CP tập đoàn TS 
Minh Phú ở Cà Mau   

Nguyễn T Vân Anh 
LV3536,3537/2014 

2 

231.  

Phát triển phương pháp phân tích tồn lưu thuốc trừ sâu hoạt 
chất Quinaphos trong bùn và nghiên cứu mối tương quan 
giữa nồng độ thuốc trong cá và bùn đáy của mô hình lúa-cá 
có sử dụng Quinaphos 

Hồ Thị Bích Tuyền 
LV3447/2014 
 

1 

232.  Sinh sản nhân tạo cá trê Phú Quốc (Clarias gracilentus Ng, 
Hong & Tu, 2011) bằng các chất kích thích khác nhau 

Đinh Hồng Thiện 
LV3103,3104/2014 2 

 

233.  

So sánh  hiệu quả tài chính của mô hình nuôi công nghiệp 
tôm thẻ chân trắng(Lithopenaeus vanamei) và tôm sú  
(Penaeus monodon) ở Trà Vinh 

Lê Thúy Anh 
LV3608,3609/2014 

2 

234.  
So sánh  hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm rừng có 
và không có chứng nhận sinh thái tại Cà Mau 

Phạm Thị Châm 
LV3397,3398/2014 

2 

235.  

So sánh ảnh hưởng của các giống lúa khác nhau lên biến 
động một số nhóm vi khuẩn có lợi trong ruộng lúa luân 
canh với tôm nuôi tại Cà Mau trong hai mùa 2012- 2013 

Võ Thị Ngọc Diễm  
LV3403,3404/2014 

2 

236.  

So sánh chất lượng nước và hiệu quả của mô hình nuôi đơn 
và nuôi kết hợp tôm thẻ chân trắng( penaeus vannamei) với 
cá rô phi ở huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang 

Nguyễn Văn Khê  
LV3407,3408/2014 

2 

237.  

So sánh hàm lượng và hoạt tính chống oxy hóa của hỗn hợp 
polysaccharide ly trích từ các bộ phận khác nhau của rong 
mơ Sargassum microcystum 

Ngô Nguyễn Hải 
Kim 
LV3409,3410/2014 

2 

238.  
So sánh hiệu quả khai thác ruốc bằng nghề đáy ở vùng ven 
biển Bạc Liêu và Sóc Trăng 

Ngô Thị Phụng Kiều  
LV3405,3406/2014 

2 

239.  
So sánh hiệu quả khai thác ruốc bằng nghề xiệp ở khu vực  
ven biển Bạc Liêu và Sóc Trăng 

Đỗ Thị Mai 
LV3401,3423/2014 

2 

240.  

So sánh hiệu quả kỹ  thuật-tài chính của mô hình nuôi tôm 
rừng có chứng nhận và không chứng nhận Naturland tại tỉnh 
Cà Mau 

Tống Ngọc Đan 
LV3144,3145/2014 
 

2 
 
 



241.  

So sánh hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi thâm canh và 
bán thâm canh tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 
ở tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu 

Lý Khổng Nhi 
LV3594,3595/2014 

2 

242.  

So sánh hiệu quả kỹ thuật, tài chính và nhận thức trong việc 
lựa chọn đối tượng tôm nuôi của mô hình nuôi thâm canh ở 
tỉnh Bến Tre 

Nguyễn  Nhật Hoài  
LV3606,3607/2014 

2 

243.  

So sánh hiệu quả tài chính của mô hình nuôi thâm canh và 
bán thâm canh tôm sú (Penaeus monodon) và tôm thẻ chân 
trắng ( Penaeus vannamei) ở huyện Đầm Dơi, Cà Mau 

Nguyễn Vũ Đan 
LV3616,3617/2014 

2 

244.  
So sánh hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo đơn xa bờ 
(>90CV) ở Trà Vinh và Bạc Liêu 

Nguyễn Phước An  
LV3592,3593/2014 

2 

245.  
 So sánh hiệu quả tài chính của nghề lưới kéo ven bờ và xa 
 bờ tỉnh Bạc Liêu 

Lê Hồng Ngộ 
LV3598,3599/2014 

2 

246.  

So sánh hiệu quả tài chính của nghề lưới rê ven bờ và xa bờ 
tỉnh Bạc Liêu 

Phan T Thanh 
Nguyên  
LV3602,3603/2014 

2 

247.  

So sánh hiệu quả tài chính nghề lưới kéo đơn xa bờ 
(>90CV) có liên kết và không liên kết ở Sóc Trăng  

Nguyễn T Huỳnh 
Anh  
LV3596,3597/2014 

2 

248.  

So sánh hiệu quả tài chính nghề lưới kéo đơn xa bờ 
(>90CV) có liên kết và không liên kết ở Bạc Liêu  

Phan T Hồng 
Phượng 
LV3600,3601/2014 

2 

249.  
 So sánh hiệu quả tài chính nghề lưới kéo ven bờ và xa bờ ở 
 tỉnh Kiên Giang 

Liêu Ngọc Trân 
LV3612,3613/2014 

2 

250.  
 So sánh hiệu quả tài chính nghề lưới kéo ven bờ và xa bờ ở 
 tỉnh Sóc Trăng 

Lý Thanh Tâm  
LV3610,3611/2014 

2 

251.  Sử dụng protein chiết xuất từ rong mền (Cladophoraceae) 
thay thế đạm bột đậu nành trong thức ăn cho tôm thẻ chân 
trắng (Litopenaeus vanamei) giống 

Nguyễn Chí Khải 
LV3200, 3201/2014 

2 
 
 

252.  Sử dụng protein chiết xuất từ rong mền (Cladophoraceae) 
thay thế protein bột cá trong thức ăn cho tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vanamei) giống 

Nguyễn Văn Đang 
LV3198, 3199/2014 

2 
 
 

253.  

Sự tương kỵ của một số hóa chất diệt khuẩn trong ao nuôi 
tôm ở ĐBSCL 

Phan Ngọc Bảo 
Châu 
LV3399,3402/2014 

2 

254.  

Tác động của Cypermethrin và nhiệt độ lên đặc điểm mô 
gan tụy tôm sú giống (Penaeus monodon) 

Nguyễn T Kiều 
Phương  
LV 3277, 3278/2014 

2 
 
 

255.  

Tác động của giống lúa B-TE1 đên sự hiện diện của vi rút 
gây bệnh tôm trên mô hình luân canh tôm-lúa 

Thái Lê Hoàng 
Hương 
LV 3287, 3288/2014 

2 
 
 

256.  Thành phần động vật đáy (Zoobenthos) trên sông Hậu thuộc 
ven bờ soog thành phố Cần Thơ vào mùa khô 

Huỳnh Hồng Nghi 
LV 3237, 3238/2014 2 

 

257.  
Thành phần động vật đáy (Zoobenthos) trên tuyến sông Hậu 
thuộc Tỉnh An Giang 

Trần Thanh Nhàn  
LV 3209,3210/2014 

2 
 



258.  
Thành phần động vật đáy (Zoobenthos) trên tuyến sông Hậu 
thuộc Tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng 

Trần Ngọc Tiếm  
LV 3203,3204/2014 

2 
 

259.  

Thành phần động vật đáy (Zoobenthos) trong mô hình hình 
nuôi tôm sú-lúa luân canh của tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên 
Giang 

Phạm Thị Hồng 
Tươi  
LV 3225,3226/2014 

2 
 
 

260.  
Thành phần Động vật không xương sống ven bờ phân bố 
trên sông Hậu  

Nguyễm Kim Pha 
LV 3235,3234/2014 

2 
 

261.  

Thành phần Động vật nổi (Zooplankton) ở mô hình nuôi 
tôm sú- lúa luân canh của huyện Hồng Dân, Tỉnh Bạc Liêu. Bành Thị Bích Trâm 

LV 3227,3228/2014 

2 
 
 

262.  
Thành phần động vật nổi (Zooplankton) trên tuyến sông 
Hậu thuộc Tỉnh An Giang 

Vương Thị Kiều Mơ 
 LV 3215,3216/2014 

2 
 

263.  
Thành phần động vật nổi (Zooplankton) trên tuyến sông 
Hậu thuộc Thành phố Cần Thơ 

Võ Thị Kim Tuyền  
LV 3213,3214/2014 

2 
 

264.  
Thành phần động vật nổi (Zooplankton) trên tuyến sông 
Hậu thuộc tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng 

Diệp Ngọc Gái  
LV 3211,3212/2014 

2 
 

265.  

Thành phần động vật nổi( zooplankton) và động vật đáy( 
zoobenthos) trong mô hình nuôi tôm sú-lúa luân canh, 
huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu 

Lê Thu Sương 
LV3381,3382/2014 

2 

266.  
Thành phần loài  và đặc điểm sinh trưởng của cá ngát 
(Plotosus canius) trên tuyến sông Cái Lớn, tỉnh Kiên Giang 

Trần Thị Kiều Nhi 
LV3634,3635/2014 

2 

267.  
Thành phần loài cá trong các kiểu sử dụng đất nông nghiệp 
ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Đức Cường 
LV3140,3141/2014 

2 
 

268.  

Thành phần loài cá và đặc điểm sinh trưởng của cá bống cát 
(Glossogobius giuris) dọc tuyến sông Nàng Mau, tỉnh Hậu 
Giang 

Nguyễn Thị Anh 
Thư 
LV3636,3637/2014 

2 

269.  Thành phần loài thực vật nổi (phytoplankton) trên tuyến 
sông Hậu thuộc tỉnh An Giang giai đoạn mùa khô Phan Tấn Đạt  

LV 3223,3224/2014 
2 
 

270.  

Thành phần loài và đặc điểm sinh học sinh trưởng của cá rô 
đồng (Anabas testudineus) ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu 
Giang 

Nguyễn T Trúc 
Giang  
LV3638,3639/2014 

2 

271.  
Thành phần loài và mức độ phong phú tương đối của họ cá 
bống Eleotridae phân bố trên tuyến sông Hậu. 

Nguyễn Việt Toàn  
LV3632,3633/2014 

2 

272.  
Thành phần và sản lượng hải sản  khai thác  bằng nghề lưới 
kéo ở tỉnh Sóc Trăng  

Khưu Nhật Khánh 
LV3570,3571/2014 

2 

273.  Theo dõi tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất của mô hình 
nuôi cá lóc (Channa striata Bloch, 1793) trong bể lót bạt 
với mật độ khác nhau tại Vĩnh Long 

Lê Khương Duy 
LV3097,3098/2014 

2 
 
 

274.  
Thử nghiệm cá ngừ (Thunnus tonggol) kho nước ngọt có 
gaz đóng hộp 

Trịnh Lập Đức 
LV3499/2014 

1 

275.  

Thử nghiệm khả năng thay thế artemia bằng giáp xác chân 
chèo ( Apocyclops denzigicus) trong ương ấu trùng cua biển 
(Scylla paramamosain 

Huỳnh Thuần Duy 
LV3637,3638/2014 

2 



276.  
Thử nghiệm quy trình sản xuất khô cá trê phi (Clarias 
gariepinus)  tẩm gừng. 

Hồ Văn Linh 
LV3473/2014 1 

277.  

Thử nghiệm sản xuất chả ghẹ (Portunus pelagicus) trộn thịt 
nhồi mai ghẹ 
 

Nguyễn Hoàng 
Quyên 
LV3453/2014 

1 

278.  
Thử nghiệm sản xuất chitosan từ mai mực 
(Sepia asculenta Hoyle) 

Phạm T Cẩm Giang 
LV3481/2014 1 

279.  
Thử nghiệm sản xuất gelatin từ phụ phẩm cá lau kiếng 
(Hypostomus punctatus) 

Cao Qúi Thu Nguyệt 
LV3451/2014 

1 

280.  
Thử nghiệm sản xuất sản phẩm chả cua đồng 
(Somanniathelphusa sinensis) cuộn sả lăn bột chiên 

Mai Thị Chi 
LV3475/2014 

1 

281.  
Thử nghiệm sản xuất sản phẩm sandwich kẹp chả cá thát lát 
còm(Chitala chitala) 

Võ Thị Cà Na 
LV/2014 

1 

282.  Thực nghiệm nuôi cá lóc (Channa sp.) trong bể lót bạt ở 
huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre 

Nguyễn Văn Hạnh 
LV3095,3096/2014 2 

 
283.  Thực nghiệm nuôi cá thát lát còm (Chitala chitala 

Hamilton, 1822) trong ao đất với hai mật độ khác nhau ở 
tỉnh Vĩnh Long 

Trần Minh Kiên 
LV3109,3110/2014 

2 
 
 

284.  Thực nghiệm nuôi ghép cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis 
Regan, 1909) trong ruộng lúa tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc 
Liêu 

Đỗ Văn Thành 
LV3115,3116/2014 

2 
 
 

285.  Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii de Man, 1879) mùa khô trên ruộng lúa tại 
huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang  

Trương Ngọc Sang 
LV3099,3100/2014 

2 
 
 

286.  
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii) luân canh trên ruộng lúa tại tỉnh Hậu Giang 

Vũ Tấn Tài 
LV3452,3453/2014 

2 

287.  
Thực nghiệm nuôi tôm càng xanh trong mô hình luân canh 
2 vụ tôm 1 vụ lúa tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

Lê Trọng Nhân 
LV3450,3451/2014 

2 

288.  Thực nghiệm sản xuất giống lươn đồng (Monopterus albus, 
Zweiw 1793) ở huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ) 

Huỳnh Văn Quân 
LV3107,3108/2014 

2 
 
 

289.  Thực nghiệm sản xuất giống và ương cá sặc rằn 
(Trichogaster pectoralis Regan, 1909) tại huyện Vĩnh Lợi, 
tỉnh Bạc Liêu 

Hồ Thanh Nhập 
LV3154,3155/2014 

2 
 
 

290.  Thực nghiệm sinh sản nhân tạo và ương cá trê vàng (Claris 
macrocephalus Gunther, 1864) 

Nguyễn Nhân Điền 
LV3101,3102/2014 

2 
 

291.  

Thực trạng nguồn lợi cá dày Channa lucius ở các thủy vực 
tự nhiên, huyện Long Mỹ và Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang 

Nguyễn Võ Hoàng 
An 
LV3640,3641/2014 

2 

292.  Tìm hiểu khả năng sinh sản và lai tạo bán tự nhiên giữa cá 
rô đồng (Anabas testudineus) Cà Mau, cá rô đầu vuông và 
sự phát triển của cá bột trong điều kiện có và không có bổ 
sung thức ăn 

Nguyễn Thanh Sang 
LV3152,3153/2014 

2 
 
 
 



293.  
Tìm hiểu nghề đẩy xiệp thủ công ven biển tại tỉnh Bạc Liêu Hà Thị Kim Anh 

LV3626,3627/2014 
2 

294.  
Tìm hiểu nghề khai thác lồng bẩy ở đầm Thị Tường, tỉnh Cà 
Mau 

Nguyễn Xuân Hòa  
LV3624,3625/2014 

2 

295.  
Tìm hiểu nghề khai thác lú ở đầm Thị Tường, tỉnh Cà Mau Võ Thị Tuyết Nhi 

LV3622,3623/2014 
2 

296.  
Tìm hiểu nghề ương nuôi cá tra giống (Pangasianodon 
hypophthalmus) ở tỉnh Đồng Tháp 

Đỗ Thị Màu 
LV3620,3621/2014 

2 

297.  
Tìm hiểu quá trình phát triển phôi và ảnh hưởng của các 
loại giá thể trong quá trình ấp trứng ốc bươu đồng. 

Đặng Ánh Thy  
LV 3167,3168/2014 

2 
 

298.  

Tìm hiểu thành phần và sản lượng khai thác hải sản ở tỉnh 
Bạc Liêu 

Ung Nguyễn Bải 
Khánh  
LV3628,3629/2014 

2 

299.  
Tìm hiểu thành phần và sản lượng khai thác hải sản ở tỉnh 
Tiền Giang  

Nguyễn Thúy Vy  
LV3630,3631/2014 

2 

300.  
Tìm hiểu thành phần và sản lượng khai thác hải sản ở tỉnh 
Trà Vinh  

Phạm T Cẩm Duyên 
LV3618,3619/2014 

2 

301.  Tỷ lệ sống và tăng trưởng ở cá tra (Pangasianodon 
hypophthalmus) sử dụng actigen & bioplex C 

Hồ Nhật Yên Khang 
LV3113, 3114/2014 2 

 

302.  

Ứng dụng Biofloc nuôi tôm thẻ chân trắng (litopenaeus 
vannamei) với các mật độ khác nhau kết hợp với cá rô phi 
(oreochromis niloticus)  

Phạm Duy Khương 
LV3421,3422/2014 

2 
 

303.  

Ứng dụng GIS đánh giá tình hình nuôi tôm sú (pennaeus 
monodon) mô hình quảng canh cải tiến ở huyện Phú Tân, 
Tỉnh Cà Mau 

Nguyễn Văn Quy 
LV3417,3418/2014  
 

2 

304.  Ứng dụng GIS trong đánh giá tình hình nuôi cá rô đầu 
vuông (Anabas sp) ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu Giang Nguyễn Minh Sáng 

LV 3245,3246/2014 
2 
 

305.  Ứng dụng GIS trong đánh giá tình hình nuôi cá that lát còm 
(Chitala ornate Gray, 1831) ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu 
Giang 

Nguyễn Chí Thức 
LV3247,3248/2014 1 

 

306.  
Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá tình hình sử dụng đất 
ở Cù Lao 5 Xã, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp 

Đặng Thanh Tiến  
LV 3251,3254/2014 

2 
 

307.  

 Vai trò của nghề lưới đăng (dớn) đối với đời sống nông hộ ở 
tỉnh An Giang  

Nguyễn T Tuyết 
Nhung  
LV3652,3653/2014 

2 

308.  
 Vai trò của nghề lưới rập xếp đối với đời sống nông hộ vùng 
 ven biển ở tỉnh Cà Mau  

Hà Thùy Liên 
LV3642,3643/2014 

2 

309.  

Xác định khả năng kết hợp tảo với men bánh mì làm thức 
ăn và tỉ lệ thu hoạch tối ưu trong nuôi sinh khối 
Schmackeria dubia 

Nguyễn Nam Khôi 
LV 3207,3208/2014 
 

2 
 
 

310.  Xác định khả năng kết hợp tảo với men bánh mì làm thức 
ăn và tỉ lệ thu hoạch tối ưu trong nuôi sinh khối 
Schmackeria dubia 

Lý Trường An 
 LV 3205,3206/2014 
 

2 
 
 



311.  
Xác định khả năng nhiễm vi nấm Fusarium trên cá tra 
(Pangasianodon hypophthamus) giai đoạn giống 

Nguyễn Quốc Thái 
 LV 3192,3193/2014 

2 
 

312.  

Xác định khả nâng sinh kháng thể của cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) cảm nhiểm vi khuẩn 
Edwardsiella ictaluri 

Huỳnh T Kim 
Nguyên 
LV 3293, 3295/2014 

2 
 
 

313.  

Xác định liều Benzocanie (Ethyl 4-aminobenzoate) gây mê 
phù hợp trong tiêm vắc-xin phòng bệnh cho cá tra 
(Pangasianodon hypophthalmus) 

Trương Hoàng Anh 
LV 3271, 3272/2014 
 

2 
 
 

314.  
Xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc trừ sâu Fenobucarb 
đối với tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) 

Lê Minh Mẫn 
LV 3279, 3280/2014 

2 
 

315.  

Xác định mức độ phong phú của cá lau kính 
Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)  so với các loài 
cá bản địa ở Tỉnh Hậu Giang 

Đinh Công Danh 
LV3648,3649/2014 

2 

316.  

Xác định mức độ phong phú của cá lau kính 
Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)  so với các loài 
cá bản địa ở Tỉnh Đồng Tháp 

Lê Thị Kiều Nguyên 
LV3646,3647/2014 

2 

317.  

Xác định mức độ phong phú của cá lau kính 
Pterygoplichthys disjunctivus (Weber, 1991)  so với các loài 
cá bản địa ở Thành Phố Cần Thơ 

Quách Anh Kiệt 
LV3650,3651/2014 

2 

318.  Xác định ngưỡng nhiệt độ, pH, oxy và độ mặn của cá heo 
(Botia modesta Bleeker, 1865) ở giai đoạn cá giống 

Nguyễn Thanh 
Chiến 
LV3148,3149/2014 

2 
 
 

319.  
Xác định thành phần ký sinh trùng trên cá lóc (Channa 
striata) giai đoạn nuôi thương phẩm 

Lê Thị Xuân 
LV 3273, 3274/2014 

2 
 

320.  

Xác định thành phần loài và một số đặc điểm sinh trưởng 
của loài cá bống mọi (Eleotris fuscus) ở địa bàn quận Ô 
Môn, thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Kim Chi 
LV3644,3645/2014 

2 

321.  

Xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng chế phẩm vi 
sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản 

Trần Thụy Thảo 
Trang 
LV3400,3426/2014 

2 

 
TC: 321 nhan /565 quyển 
 
 

DANH MỤC LUẬN VĂN ĐH 2014 MẤT”KK T12-2015” 

TT 
NHAN ĐỀ 

SV THỰC HIỆN SL 

 
Đặc điểm phân bố của  động vật thân mềm (Gastropoda và 
Bivalvia) trên tuyến sông Hậu thuộc Thành phố Cần Thơ 

Huỳnh Hồng Nghi 
LV 3238,3237/2014 2 

 

Đánh giá tác động của cá lau kính Pterygoplichthys 
disjunctivus (Weber, 1991) đối với một số đối tượng nuôi 
trồng thủy sản ở Thành phố Cần Thơ 

Phạm Khánh Chung 
LV3509,3510/2014 2 

 

Khảo sát khả năng vi khuẩn lactic kháng vi khuẩn 
Aeromonas hydrophyla gây bệnh xuất huyết trên cá tra 
(Pangassianodon hypophthalmus) 

Trần Thanh Sang 
LV 3275, 3276/2014 
 

2 
 
 



 
Nghiên cứu ứng dụng enzyme bromelain  trong sản xuất 
dịch đạm thủy phân từ cá nục(Decapterus) 

Võ Thanh Phúc  
LV3454/2014 1 

 
 


